
Định mức: QH 2021 chuẩn: 450,000đ/tín chỉ

TT23: 3,500,000đ/tháng (ĐKLĐ); 800,000đ/tín chỉ (HL, CTĐ, TCTD)

ĐMKTKT: 1,076,000đ/TC

STT Mã SV Tên Ngành Mã LHP Tên HP TC Số tiền (đ)

1 21021680 PHOUKHANKHAM SOUTHISAN Công nghệ thông tin INT3509 1 Dự án 4 1.800.000

2 21021680 PHOUKHANKHAM SOUTHISAN Công nghệ thông tin INT2215 6 Lập trình nâng cao 4 1.800.000

3 21021680 PHOUKHANKHAM SOUTHISAN Công nghệ thông tin INT1050 4 Toán học rời rạc 4 1.800.000

4 21021681 BUASY SYDAVONG Công nghệ thông tin INT3509 1 Dự án 4 1.800.000

5 22028336 KIM CHAE YEON Khoa học máy tính HP niên chế 5 17.500.000

6 23021258 NGUYEN MINH HANG Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử HP niên chế 5 20.000.000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

NỘP HỌC PHÍ TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng        năm 2025, 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ


